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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 
                                        

  Bản án số: 43/2018/ HSST 

  N                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 
 

Với th nh phần Hội đồn  xét xử sơ thẩm  ồm có  
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đinh Phước Hiệu. 
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Nghĩa và ông Phạm Duy Tài. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phan Thị Lệ Siêng - Cán bộ Toà 
án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tham gia 
phiên tòa: Ông Lê Hồng Khoáng – Kiểm sát viên. 

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 23/7/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
thụ lý số: 38/2018/HSST, ngày 29 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: 

Lê Út H, sinh năm  9 6; ĐKNKTT và trú tại: nnn đường Lê Trung Kiên, 
phường H, thành phố Tuy  Hòa, tỉnh Phú Yên; Nghề nghiệp: thợ sơn nước; trình 
độ văn hóa: 8/12; con ông Lê Trọng H, sinh năm 1942 và bà Nguyễn Thị T, sinh 
năm 1948; có vợ Dương Thị Kim L, sinh năm 1982, có 02 con; con lớn 12 tuổi, 
con nhỏ 02 tuổi; Tiền án: không. 

Tiền sự: Ngày 09/9/2015, bị Công an phường H, Tp. Tuy Hòa xử phạt 
750.000đ về hành vi cố ý gây thương tích; Chưa nộp phạt. 

Nhân thân: Ngày 03/8/2010, bị Công an Phường H xử phạt  350.000đ về 
hành vi cố ý gây thương tích. 

 - Ngày 10/10/2007, bị Công an phường H xử phạt  80.000đ về hành vi cố ý 
gây thương tích. 

- Ngày 05/4/2006, bị Công an phường H xử phạt  350.000đ về hành vi cố ý 
gây thương tích. 

- Ngày 14/01/2004, bị Chủ tịch UBND phường H Tp. Tuy Hòa đưa ra quyết 
định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thời gian 06 tháng về hành vi cố ý 
gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. 

  Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Nguyễn Minh H, sinh năm 1985; trú tại: tổ 18 khu phố Nguyễn 

Trung Trực, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Có mặt 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Bị cáo Lê Út H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa truy tố 
về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 21h, ngày 28/7/2016, Lê Út H đến Câu lạc 
bộ King Club thuộc khu sinh thái Thuận Thảo ở thôn Ngọc Phước 1, xã Bình 
Ngoc, Tp. Tuy Hòa chơi thì gặp Lê Văn L, Nguyễn Ngọc P, Nguyễn Minh H 
cũng đang chơi tại Câu lạc bộ King Club. Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, 
H đi ra trước cửa câu lạc bộ thì thấy Nguyễn Minh H đang ngồi nghe điện thoai, 
H đi đến dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người H; lúc này Lê Văn L đứng gần 
đó phất tay ra hiệu không cho mọi người can ngăn. H bị đánh ngã ngồi xuống đất 
nên H không đánh nữa bỏ đi nơi khác; Nguyễn Văn P cầm miếng bê tông đến 
đánh anh H nhưng bị mọi người can ngăn nên không trúng, tiếp đến P xông đến 
dùng tay chân đánh nhiều cái vào người H thì bị nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ 
can ngăn nên P bỏ đi, cùng lúc này H chạy đến dùng chân đá một cái trúng vào 
cằm bên phải của anh H làm anh H bất tỉnh; sau đó H, P và L bỏ đi còn anh H 
được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định cấp cứu.  

Tại bản giám định pháp y số: 313/TgT ngày 13/9/2016 của Trung tâm 
giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận: Nguyễn Minh H bị gãy xương hàm dưới 
cằm bên phải nên tỷ lệ thương tật là 10%. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 760/C54C(Đ5) ngày 
16/01/2017 của Viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng kết luận: 

- Hai sẹo phẩu thuật tại tiền đình miệng sát giữa và bên phải bờ xương hàm 
dưới mỗi sẹo 01% (áp dụng mục 1, phần 1, chương 9). 

- Gãy xương hàm dưới tại các vị trí lồi cằm và vùng góc hàm phải, còn 
phương tiện kết nối xương, khớp căn cúng không ảnh hưởng chức năng là 10% 
(áp dụng mục 1, phần 1, chương 12). 

Tại bản cáo trạng số: 36/VKS-HS, ngày 25/5/2018, của Viện Kiểm sát 
nhân dân Tp. Tuy Hòa truy tố bị cáo Lê Út H về tội Cố ý gây thương tích theo 
qui định tại điểm i, khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự.  

* Tại Phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 
bản cáo trạng đã truy tố và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 
cho bị cáo. 

Người bị hại anh Nguyễn Minh H trình bày: Ngày 28/7/2016 khi anh đang 
chơi tại câu lạc bộ King Clup thì bị Lê Út H đánh gây thương tích 10%. Nay bị 
cáo Lê Út H đã bồi thường đủ 32.000.000đ nên anh không bồi thường gì thêm; về 
trách hình sự anh Nguyễn Minh H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Tuy Hòa thực hành quyền công tố tại 
phiên tòa, giữ nguyên quyết định truy tố như bản cáo trạng số: 36/VKS-HS ngày 
25 tháng 5 năm 2018. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Út H phạm tội 
Cố ý gây thương tích.  

Áp dụng điểm i, khoản 1 Điều 104, điểm e, khoản 1, Điều 48, điểm b, p 
khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Út H từ 06(sáu) 
tháng đến 09(chín) tháng tù; Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Minh H và bị cáo Lê Út H 
tại phiên tòa đã tự thỏa thuận bồi thường xong không yêu cầu nên không xem xét.  
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; trên cơ 
sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những 
người tham gia tố tụng khác; 

 

NHẬN ĐỊNH TÒA ÁN 

 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời trình bày của người bị hại, 
người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các chứng cứ khác có 
tại hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định: Khoảng 23 giờ 40 phút, ngày 
28/7/2016 tại câu lạc bộ King Clup thuộc khu sinh thái Thuận Thảo, Lê Út H đã 
có hành vi vô cớ dùng tay, chân đánh anh Nguyễn Minh H gây thương tích tỷ lệ 
là 10%. Hành vi bị cáo Lê Út H thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi 
thường tính mạng, sức khỏe của người khác đã vi phạm vào điểm i, khoản 1 Điều 
104 Bộ luật hình sự như bản cáo trạng số: 36/VKS-HS ngày 25/5/2018, của Viện 
Kiểm sát nhân dân Tp. Tuy Hòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến 
sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự đến tình hình trị 
an tại địa phương, giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẩn gì mà bị cáo đã dùng 
tay chân liên tục đánh nhiều cái vào người anh H, gây thương tích. Thể hiện tính 
côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác; 
sau khi dùng tay chân đánh anh H làm anh H lâm vào tình trạng không có khả 
năng tự vệ được, bị cáo H bỏ đi nhưng vẫn tiếp tục quay lại dùng chân đá vào 
cằm dưới bên phải của anh H làm gãy xương hàm dưới tỷ lệ thương tật là 10% 
thể hiện ý thức chủ quan của hành vi phạm tội đến cùng vi phạm vào điểm e, 
khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Do đó, đối với bị cáo cần lên mức án nghiêm, 
tương xứng với mức độ, hành vi của bị cáo gây ra, để đủ tác dụng giáo dục riêng 
và phòng ngừa chung cho xã hội. Bị cáo cáo nhân thân xấu trong thời gian dài từ 
năm 2004 đến năm 2015 thường xuyên vi phạm pháp luật bị Công an phường H, 
Tp. Tuy Hòa và Ủy ban nhân dân phường H, Tp. Tuy Hòa xử phạt hành chính về 
hành vi đánh người gây thương tích nên đối với bị cáo cần lên mức án nghiêm 
phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ tác dụng giáo dục bị 
cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thật thà 
khai báo, đã bồi thường và khắc phục hậu quả cho bị hại được bị hại xin giảm 
nhẹ hình phạt nên cần áp dụng các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS để 
giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thấy được sự khoan hồng của pháp 
luật mà an tâm cải tạo thành người có ích cho xã hội.  

- Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại anh Nguyễn Minh H và bị 
cáo Lê Út H tại phiên tòa đã tự thỏa thuận bồi thường xong không yêu cầu nên 
không xem xét.  

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, bị cáo Lê Út H phải chịu án phí hình sự 
sơ thẩm theo qui định của pháp luật. 
 
Vì các lẽ trên, 

 
QUYẾT ĐỊNH 
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Tuyên bố bị cáo Lê Út H phạm tội Cố ý gây thương tích. 
Áp dụng điểm i, khoản 1 Điều 104, điểm e, khoản 1 Điều 48, điểm p,b 

khoản 1, khoản 2, Điều 46 Bộ luật hình sự.  

Xử Phạt: Bị cáo Lê Út H 06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 
hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Minh H và bị cáo Lê Út H đã 
tự thỏa thuận xong không yêu cầu nên không xét. 

Về án phí: bị cáo Lê Út H phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án 
phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 
ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND Tp Tuy Hòa; 

- Công an Tp Tuy Hòa; 

- Chi cục THADS Tp. Tuy Hòa; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn;  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đinh Phƣớc Hiệu 

 

 

 

 

 
 

 


